LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2024
Buổi sáng: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 29/12/2024
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	Ngoại BL3
Y6K52TC07
Tuần 2/7
	


Tầng 6
	7h30. ĐB cùng khoaLs
8h-8h45.GLS
Bs Anh B

9h15. Đọc phim CLVT sọ não
Ts Hoàng

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Ts Chiến

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Bs Sửu
10h. NCCB
Bs Sửu

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Hoàng

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB, Bình BA 
Ts Nhật

	


	

	Ngoại BL3
Y6K52TC08
Tuần 2/7
	  


Tầng 4
	7h30. ĐB cùng khoaLs
8h-8h45.GLS
Bs Mạnh


	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Hoàng

	7h30. ĐB ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Bs Mạnh

10h. Đọc phim CLVT sọ não
Ts Hoàng

	7h30. ĐB ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Nhật

	7h30. ĐB ĐB cùng khoa Ls
8h.GB, bình BA
Ts Anh


	



	

	Nhóm I
TKSN
(M1 và M4)
Tuần 2/2
	
Khoa TK-CS
	10h. ĐB Ts Chiến
	9h. Ls Vết thương sọ não
Ts Chiến
	10h-11h. Học tại buồng bệnh
	9h. Ls Chấn thương cột sống
Ts Hoàng
	10h-11h. Học tại buồng bệnh
	
	

	Nhóm II
Ngoại nhi
(M2 và M5)
Tuần 2/2
	Khoa Ngoại nhi
	10h. ĐB Bs Sơn

	9h. Ls Dị tật bẹn bìu, lỗ tiểu
Ts Việt
	10h-11h. Học tại buồng bệnh
	9h. GLS Viêm ruột thừa ở trẻ em
Bs Sửu
	10h-11h. Học tại buồng bệnh
	
	

	Nhóm III
Ngoại LN-TM
(M3 và M6)
Tuần 2/2
	Khoa Ngoại LN-TM
	10h. ĐB Bs Mạnh
	9h. Ls Dẫn lưu khoang màng phổi
Bs Mạnh
	10h-11h. Học tại buồng bệnh
	9h. Ls Vết mạch máu
Ts Nhật
	10h-11h. Học tại buồng bệnh
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 10
Tuần 3/8	Comment by Pham Duc: Tuần 10
	Comment by Pham Duc: Tuần 10
	BVA

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Sửu

10h. NCCB
Bs Sửu
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, Bình bệnh án
Bs Thảo

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, GLS Chăm sóc HMNT 
Bs Đức A

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Đức B

10h. Lượng giá mini Cex1
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Ngân

10h. Lượng giá mini Cex1
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A 
Lớp 11
Tuần 3/8
	BVA
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h.GB, bình bệnh án
Bs Ngân

10h. NCCB
Bs Sửu
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, GLS Chăm sóc HMNT
Bs Đức B

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Đàm

10h. ĐB
TH: Đàm, Thường
TN: Duy, Tấn
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Sửu

10h. Lượng giá mini Cex1
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Thiệp

10h. Lượng giá mini Cex1
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A Lớp 12

Tuần 3/8 
	BVĐK
GĐ T4
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Thảo

10h. ĐB 
TH: Đức B, Ts Chung
TN: Bs Thảo, Tuấn
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, Bình bệnh án
Bs Đức A


	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Anh b

10h. Lượng giá mini Cex1
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Lễ

10h. GLS. Chăm sóc HMNT
Bs Đức A
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Đức B

10h. Lượng giá mini Cex1
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 Răng hàm mặt
( Tuần 4/5)
	BVĐK
GĐT6
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB 
Bs Dũng
10h. ĐB
TH: Bs Đức B
CT: Bs Dũng
TM: Bs Mạnh
TK: Ts Hoàng
TN: Bs Thiệp

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, NCCB 
Bs Sửu

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB BS Lễ 

10h. Lượng giá MiniCex 2
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, bình bệnh án
PGS Quý

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB 
Bs Anh B

10h. ĐB
TH: Bs Sơn
CT: Bs Anh B
TM: Bs Nam
TK: Bs Giang
TN: Bs Lễ
	

	

	
























Nội trú K17 
Thi LS Vòng 4

	HP Tiết niệu


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật
HP: Tiêu hóa

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
	HP: Gan mật
( BVT)

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Bs Ái
Bs Anh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	
	

	
	Ngoại  PTTM
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK17
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy


	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy


	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	
	

	
Thựchành

Nội trú K16 Nhi khoa
HP: Ngoại nhi
TC: ¾
Học LS tại viện nhi Trung ương
11/11 đến 5/1/2025
	Ngoại Tổng hợp
9/12-5/1/2025
Nhóm 6B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Tuân
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Quỳnh
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

	
	

	
	ĐTTC ngoại khoa
9/12-5/1/2025
Nhóm 6A
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương
8h30-11h30
Ls: Hồi sức sau mổ ở trẻ em
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương
8h30-11h30
HS sau mổ tim mạch
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương
8h30-11h30
Ls: Hồi sức sau mổ tiêu hóa
Ts Dương

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương
8h30-11h30
HS sau mổ  TK-SN
Ts Dương
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương
8h30-11h30

	
	

	
CKII K17
 HP: CTCH
(2/4)
(17/11-27/12)
	Khoa Ngoại CTCH
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Bs Ái
Bs Anh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

10h. Kiểm tra GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	





	

	Cao học ngoại K27
9/12/2024-14/2/2025
HP TK-SN
2/3
	Khoa Ngoại TK-CS
	7h Đi buồng , Tiếp nhận và giao ban
Bs Sơn
8h45 
Bệnh án TK-SN
11h. Bốc thăm chuyên đề
Ts Hoàng
Bs Sửu
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h
 PT CS
Ts Hoàng
Ths Giang
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến


9h30. NCCB
Bs Sửu
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h
 PT u não
Ts Chiến
Bs Tiến
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h
 PT sọ não
Ts Chiến
Bs Tiến
	
	

	


CKI K28 
HP: Ngoại Tiết niệu
(2/8)
16/12/2024-19/1/2025
Đợt 1
	Khoa Ngoại Tiết niệu
Nhóm 1
Tuần 2/5
BV A
	7h. GB và đi buồng
Bs Tấn

8h-11h
Tham gia PT
Nội soi TN
Bs Tấn
Bs Trường
	7h. GB và đi buồng
Bs Trường

8h-11h
Tham gia PT
Mở TN
Bs Tấn
Bs Trường


	7h. GB và đi buồng
Bs Tấn

8h-11h
Tham gia PT
Tăng sinh TLT
Bs Trường
 Bs Tấn
	7h. GB và đi buồng
Bs Trường

8h-11h
Tham gia PT
Tán sỏi niệu ngược dòng
Bs Tấn
Bs Trường


	7h. GB và đi buồng
Bs Tấn

8h-11h
Tham gia PT
Mở Bàng quang
Bs Trường
Bs Bs Tấn
	
	

	
	Khoa Ngoại Tiết niệu
TW Thái Nguyên
Tuần 2/5
	7h. GB và đi buồng
Bs Tuấn

8h-11h
Tham gia PT
Nội soi TN
Bs Thảo
Bs Hải
	7h. GB và đi buồng
Bs Hải

8h-11h
Tham gia PT
Mở TN
Bs Hải
Bs Thảo


	7h. GB và đi buồng
Bs Thảo

8h-11h
Tham gia PT
Tăng sinh TLT
Bs Thảo
Bs Hải
	7h. GB và đi buồng
Bs Tuấn

8h-11h
Tham gia PT
Tán sỏi niệu ngược dòng
Bs Hải
Bs Thảo


	7h. GB và đi buồng
Bs Hải

8h-11h
Tham gia PT
Bs Tuấn
Bs Hải


	
	

	[bookmark: _Hlk180938265]CKI K28
Dự án 585
HP: CTCH
(4/16)
23/12-24.4/2025
Học 4 thâng

	Khoa CTCH
TW TN
Tuần 1/16
	7h. Tiếp nhận
Ts Dung


8h-11h
Tham gia PT KHX
Bs Dũng
Bs Tráng


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX nẹp vít
Bs Dũng
Ts Dung


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX  đinh nội tủy
Bs Tráng
Bs AnhB

	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX  khung cố định ngoài
Bs Dũng
Bs Ái


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT Lóc da
Bs Dũng
Bs Ái

	
	

	CKI K29 Sản Khoa
HP: Cấp cứu bụng (2/2)
Tuần 3/6
18/11-27/12/2024
	
Ngoại TH-GM
	7h30. ĐB cùng khoa
Ts Cương

8h-11h
Tham gia PT Bs Đức B


	7h30. ĐB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tổng kết LS
Bs Sửu

	7h. Bốc thăm bệnh án CCB
Bs Đức A

10h30. Thu BA
Bs Đức A

	7h30. ĐB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia PT
Đức A
Đức B

	7h30. ĐB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia PT
Đức A
Sơn

	
	

	





Bộ môn
	Thứ 5  ngày 26/12/2024
-9h30-11h30	Thẩm định Đề cương HP Cấp cứu sản (9h30-10h30), Ung thư (10h30-11h30) - CTĐT BSNT Ngoại khoa	Ts Chiến  Phòng họp 3.3, tầng 3
-13h30- 15h. BVLV Học viên Hải. Ts Chiến (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ. PBVLV 7.4
 -15h-16h30. BVLV Học viên Tiệp. Ts Nhật (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ
Thứ 6  ngày 27/12/2024
9h30-11h30	Thẩm định Đề cương HP Giải phẫu ứng dụng, Gây mê hồi sức (CTĐT BSNT Ngoại khoa	TS. Chiến (BM Ngoại) Phòng họp 3.3, tầng 3
8h- 9h30. BVLV Học viên Sáng. Ts Anh(CTHĐ) và hội đồng theo QĐ.PBVLV 7.4
9h-11h. BVLV Học viên Đông. Ts Chiến (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ
13h-14h30  BVLV Học viên Thắng. Ts Anh (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ P7.4
14h30-16h. BVLV Học viên Toàn. PGS Quý (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ P7.4
16h-17h30. BVLV Học viên Trung. PGS Quý (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ P7.4


ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.Y6K52 ngoại bệnh lý 3
K52TC07: Bs Mạnh. Nhóm LG Minicex
Chia 3 nhóm LS/Minicex học tại 3 khoa: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
                                               M1: Ths Mạnh, M2: Ths Ngân, M3: Ts Hoàng
K52TC08: Ts Hoàng.Nhóm LG Minicex
Chia 3 nhóm LS/Minicex học tại 3 khoa: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
                                                 M4: Ts Nhật, M5: Bs Dũng, M6 : Bs Sửu, 
2. Y4 K54 ngoại bệnh lý 1
TC 10: Ts Nhật.Nhóm LG Minicex
N1: Ts Nhật; N2: Bs Anh b; N3:Bs Đức B; N4:Bs Đức A
TC 11: Ts Hoàng.Nhóm LG Minicex
N5: Ts Hoàng; N6: Bs Lễ; N7: Bs Ái; N8: Bs Mạnh
TC 12: Ths Ngân. Nhóm LG Minicex
N9: Thiệp; N10: Sửu; N11: Bs Dũng; N12: Bs Ngân
Lớp Răng Hàm Mặt K14 Bs Đức A: Nhóm LG Minicex
N1: BS Dũng; N2: Bs Mạnh; N3: Bs Thiệp; N4: Bs Anh B; N5: Bs Đức A; N6: Bs Đức B; N7: Bs Ngân; N8: Bs Lễ; N9: Bs Sửu
PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K16  Ngoại Nam học : PGS Quang+Bs Thảo
CKI Ngoại  DA 585. TH-GM: Ts Chung+Bs Đức A
CKI K28 TN . Bs Trường+Bs Thảo
Cao học K27. Ngoại TKSN Ts Chiến
CKII K17  CTCH . Ts Dung+ Bs Dũng
CKI K27 Nam học: Bs Thảo +Bs Tuấn
CKI K29 Sản khoa. Ts Anh

	
	



LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 29/12/2024
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
23/12

	Thứ 3
24/12
	Thứ 4
25/12
	Thứ 5
26/12
	Thứ 6
27/12
	Thứ 7 
28/12
	CN
29/12

	Ngoại bệnh lý 3 K52+CT51 Lớp 07

Tuần 2/7
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDA205
Tụ máu nội sọ, vết thương sọ não
Ts Chiến
	13h-14h45
YGDA205
Chấn thương cột sống
Ts Hoàng
	13h-14h45
YGDA205
Vết thương ngực
Bs Mạnh
	13h-14h45
YGDA206
Dị tật hậu môn trực tràng
Ts Anh A
	13h-14h45
YGDA102
Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	
	

	Ngoại bệnh lý 3 K52+CT51 Lớp 08
Tuần 2/7
	ĐHYD
	14h55-16h30
YGDA205
Tụ máu nội sọ, vết thương sọ não
Ts Chiến
	14h55-16h30
YGDA205
Chấn thương cột sống
Ts Hoàng
	14h55-16h30
YGDA205
Vết thương ngực
Bs Mạnh
	14h55-16h30
YGDA419
Dị tật hậu môn trực tràng
Ts Anh A
	14h55-16h30
YGDA103
Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 10
Tuần 3/8	Comment by Pham Duc: Tuần 10
	Comment by Pham Duc: Tuần 10
	ĐHYD
	14h55-16h30
YGDA210
CLS Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức B

	14h55-16h30
YGDA209
CLS Ung thư bàng quang
Bs Lễ
	14h55-16h30
YGDA210
CLS Tăng sinh lành tính tuyên tiền liệt
Bs Thiệp

	14h55-16h30
YGDA209
CLS Ung thư dạ dày
Bs Đức A
	14h55-16h30
YGDA205
CLS Sỏi mật
Bs Đức B
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A 
Lớp 11
Tuần 3/8
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDA209
CLS Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức B
	13h-14h45
YGDA311
CLS Ung thư bàng quang
Bs Lễ
	13h-14h45
YGDA209
CLS Tăng sinh lành tính tuyên tiền liệt
Bs Thiệp
	13h-14h45
YGDA210
CLS Ung thư dạ dày
Bs Đức A
	13h-14h45
YGDA206
CLS Ung thư dạ dày
Bs Đức A
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
 Lớp 12

Tuần 3/8 
	ĐHYD
	14h55-16h30
YGDA311
CLS Ung thư bàng quang
Bs Thiệp
	14h55-16h30
YGDA210
CLS Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức B
	14h55-16h30
YGDA311
CLS Tăng sinh lành tính tuyên tiền liệt
Bs Thảo
	14h55-16h30
YGDA210
CLS Sỏi mật
Bs Đức B
	14h55-16h30
YGDA206
CLS Ung thư dạ dày
Bs Đức A
	
	

	Ngoại bệnh lý 1
 RHM

	ĐHYD
	14h55-16h30
YGDA208
Gãy xương hở
Bs Dũng
	14h55-16h30
YGDA207
Chấn thương vết thương bụng
BS Đức b
	14h55-16h30
YGDA102
Thoát vị bẹn
Bs Đức A
	
	17h-17h15
Kiểm tra TX 2
A101: Bs Công
A102: Bs Đàm
A104: Bs Tú
	
	

	

Nội trú K17 HP  Tiết niệu
16/12-5/1
(2/4)
	
Lý thuyết
	14h-17h. CĐ
Chấn thương thận, Bàng quang
Bs Bình
(Bù)

	14h-17h. CĐ
Chấn thương Niệu đạo
Bs Thảo
(Bù)
	14h-17h. CĐ
Tăng sinh TLT
Bs Thảo

	14h-17h.
 Dị tật tiết niệu
Ts Việt
09729981

	16h30. Kiểm tra TX1
Ts Hoàng
Bs Sửu
(Bù)
	
	

	Cao học 
Ngoại K27
HP:TK-SN
(2/3)
9/12/2024-14/2/2025

	
	14h. u não
TS Chiến



	14h. CTCS
TS Hoàng
	20h.Online
Máu  tụ DMC mạn
Bs Sửu
	
	
	

	CKI Ngoại Dự án  585
HP:CTCH
(5HV)
	

	14h. Thi lâm sàng
( Tiếp)
Ts Chung
Ths Đức B
Ths Đức A
	20h.Online
Gãy thân xương cánh tay
Ts Lượng
0914375078
	20h.Online
Gãy xương chậu
Ts Lượng
091437507
	20h.Online
Gãy hai xương cẳng chân
Ts Dung
	20h.Online
Gãy cổ xương đùi
Bs Dũng
	

	
CKI K28 HP: ngoại Tiết niệu
(2/8)
16/12/2024-19/1/2024
Đợt 1
	
	14h-17h. CĐ
Chấn thương thận, Bàng quang
Bs Bình
(Bù)




	14h-17h. CĐ
Chấn thương Niệu đạo
Bs Thảo
(Bù)
	14h-17h. CĐ
Tăng sinh TLT
Bs Thảo

	14h-17h.
 Dị tật tiết niệu
Ts Việt
0972998122

	
	
	

	
CKI K29 Sản khoa18/11-27/12
	Thi KTHP
 Lý thuyết
	Ôn tập
	
	14h. Thi LS và CĐ
B1: PGS Quý+Ths Đức A
B2. Ts Anh+Bs Bình
(VPBM)
B3. Ts Nhật+Bs Sửu
	
	
	

	
Nội trú K16
Ngoại khoa
/Học HP Ngoại Nam học
	
	

	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	
	

	CKII K17
Ngoại CTCH
18/11-27/12
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	
	

	










Bộ môn
	Thứ 5  ngày 26/12/2024
-9h30-11h30	Thẩm định Đề cương HP Cấp cứu sản (9h30-10h30), Ung thư (10h30-11h30) - CTĐT BSNT Ngoại khoa	Ts Chiến  Phòng họp 3.3, tầng 3
-13h30- 15h. BVLV Học viên Hải. Ts Chiến (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ. PBVLV 7.4
 -15h-16h30. BVLV Học viên Tiệp. Ts Nhật (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ
Thứ 6  ngày 27/12/2024
9h30-11h30	Thẩm định Đề cương HP Giải phẫu ứng dụng, Gây mê hồi sức (CTĐT BSNT Ngoại khoa	TS. Chiến (BM Ngoại) Phòng họp 3.3, tầng 3
8h- 9h30. BVLV Học viên Sáng. Ts Anh(CTHĐ) và hội đồng theo QĐ.PBVLV 7.4
9h-11h. BVLV Học viên Đông. Ts Chiến (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ
13h-14h30  BVLV Học viên Thắng. Ts Anh (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ P7.4
14h30-16h. BVLV Học viên Toàn. PGS Quý (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ P7.4
16h-17h30. BVLV Học viên Trung. PGS Quý (CTHĐ) và hội đồng theo QĐ P7.4


ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.Y6K52 ngoại bệnh lý 3
K52TC07: Bs Mạnh. Nhóm LG Minicex
Chia 3 nhóm LS/Minicex học tại 3 khoa: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
                                               M1: Ths Mạnh, M2: Ths Ngân, M3: Ts Hoàng
K52TC08: Ts Hoàng.Nhóm LG Minicex
Chia 3 nhóm LS/Minicex học tại 3 khoa: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
                                                 M4: Ts Nhật, M5: Bs Dũng, M6 : Bs Sửu, 
2. Y4 K54 ngoại bệnh lý 1
TC 10: Ts Nhật.Nhóm LG Minicex
N1: Ts Nhật; N2: Bs Anh b; N3:Bs Đức B; N4:Bs Đức A
TC 11: Ts Hoàng.Nhóm LG Minicex
N5: Ts Hoàng; N6: Bs Lễ; N7: Bs Ái; N8: Bs Mạnh
TC 12: Ths Ngân. Nhóm LG Minicex
N9: Thiệp; N10: Sửu; N11: Bs Dũng; N12: Bs Ngân
Lớp Răng Hàm Mặt K14 Bs Đức A: Nhóm LG Minicex
N1: BS Dũng; N2: Bs Mạnh; N3: Bs Thiệp; N4: Bs Anh B; N5: Bs Đức A; N6: Bs Đức B; N7: Bs Ngân; N8: Bs Lễ; N9: Bs Sửu
PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K16  Ngoại Nam học : PGS Quang+Bs Thảo
CKI Ngoại  DA 585. TH-GM: Ts Chung+Bs Đức A
CKI K28 TN . Bs Trường+Bs Thảo
Cao học K27. Ngoại TKSN Ts Chiến
CKII K17  CTCH . Ts Dung+ Bs Dũng
CKI K27 Nam học: Bs Thảo +Bs Tuấn
CKI K29 Sản khoa. Ts Anh

	
	



